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Họ tên…………………………………………………….Lớp……………………
Câu 1: Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp? 

   A. Di tích của thực vật sống ở các thời đại trước đã được tìm thấy trong các lớp than đá 

   B. Tất cả sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào. 

   C. Chi trước của mèo và cánh của dơi có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau. 

   D. Các axit amin trong chuỗi β-hemôglôbin của người và tinh tinh giống nhau.
Câu 2: Khi nói về quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng đơn giản. 

B. Phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài.

C. Mức độ đa dạng của quần xã thể hiện qua số lượng các loài và số lượng cá thể của mỗi loài.

D. Sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau đồng thời tác động qua lại với môi trường.

Câu 3: Quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh có kiểu gen 
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không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen giữa alen D và alen d. Theo lí thuyết, các loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là:
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Câu 4: Một trong những ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật là

A. tạo ra các cây con có ưu thế lai cao hơn hẳn so với cây ban đầu.

B. nhân nhanh các giống cây trồng quý hiếm, tạo ra các cây đồng nhất về kiểu gen.

C. tạo ra các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.

D. tạo ra giống cây trồng mới có kiểu gen hoàn toàn khác với cây ban đầu.

Câu 5: Cho các biện pháp sau:

  (1) Đưa thêm một gen lạ vào hệ gen.       (2) Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.

  (3) Gây đột biến đa bội ở cây trồng.        (4) Cấy truyền phôi ở động vật.

Người ta có thể tạo ra sinh vật biến đổi gen bằng các biện pháp

  A. (2) và (4).                   B (1) và (2).               C. (1) và (3).                 D. (3) và (4).
Câu 6: Giống thỏ Himalaya có bộ lông trắng  muốt trên toàn thân, ngoại trừ các đầu mút của cơ thể như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông đen. Tại sao các tế bào của cùng một cơ thể, có cùng một kiểu gen nhưng lại biểu hiện màu lông khác nhau ở các bộ phận khác nhau của cơ thể? Để lí giải hiện tượng này, các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm: cạo phần lông trắng trên lưng thỏ và buộc vào đó cục nước; tại vị trí này lông mọc lên lại có màu đen. Từ kết quả thí nghiệm trên, có bao nhiêu kết luận đúng trong các kết luận sau đây?

(1) Các tế bào ở vùng thân có nhiệt độ cao hơn các tế bào ở các đầu mút cơ thể nên các gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin không được biểu hiện, do đó lông có màu trắng.

(2) Gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin biểu hiện ở điều kiện nhiệt độ thấp nên các vùng đầu mút của cơ thể lông có màu đen.

(3) Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin

(4) Khi buộc cục nước đá vào từng lông bị cạo, nhiệt độ giảm đột ngột làm phát sinh đột biến gen ở vùng này làm cho lông mọc lên có màu đen.

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4

Câu 7. Trên đồng cỏ, các con bò đang ăn cỏ. Bò tiêu hóa được cỏ nhờ các vi sinh vật sống trong dạ cỏ. Các con chim sáo đang tìm ăn các con rận sống trên da bò. Khi nói về quan hệ giữa các sinh vật trên, phát biểu nào sau đây đúng?

    A. Quan hệ giữa bò và vi sinh vật là quan hệ cộng sinh.

B. Quan hệ giữa rận và bò là quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác.

C. Quan hệ giữa vi sinh vật và rận là quan hệ cạnh tranh.

D. Quan hệ giữa chim sáo và rận là quan hệ hội sinh.

Câu 8: Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã:

(1) ARN pôlimeraza bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã).

(2) ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hoà làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc chiều 3' → 5'.

(3) ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc trên gen có chiều 3' → 5'.

(4) Khi ARN pôlimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thì nó dừng phiên mã.

Trong quá trình phiên mã, các sự kiện trên diễn ra theo trình tự đúng là

    A. (2) → (1) → (3) → (4).                  B. (1) → (2) → (3) → (4).

    C. (1) → (4) → (3) → (2).                  D. (2) → (3) → (1) → (4).
Câu 9: Hoán vị gen xảy ra trong giảm phân là do

A. Trao đổi chéo giữa hai crômatit trong cùng một nhiễm sắc thể kép. 

B. Trao đổi đoạn giữa hai crômatit thuộc các nhiễm sắc thể không tương đồng.

C. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể khác nhau.

    D. Trao đổi chéo giữa hai crômatit khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng.
Câu 10: Trong lịch sử phát triển của sự sống trên Trái Đất, dương xỉ phát triển mạnh và bò sát phát sinh ở kỉ ?
A. Cacbon
B. Krêta
C. Pecmi
D. Ocđôvic 

Câu 11: Bệnh hoặc hội chứng nào sau đây ở người do sự rối loạn cơ chế phân bào dẫn đến sự tăng sinh không kiểm soát được của một số loại tế bào?

A. Hội chứng Đao.



B. Bệnh hồng cầu hình liềm.

C. Hội chứng Tớcnơ.



D. Bệnh ung thư.

Câu 12: Năm 1953, S. Milơ (S. Miller) thực hiện thí nghiệm tạo ra môi trườngcó thành phần hoá học giống khí quyển nguyên thuỷ và đặt trong điều kiện phóng điện liên tục một tuần, thu được các axit amin cùng các phân tử hữu cơ khác nhau. Kết quả thí nghiệm chứng minh:

   A. ngày nay các chất hữu cơ vẫn được hình thành phổ biến bằng con đường tổng hợp hoá học trong tự nhiên.

  B. các chất hữu cơ hình thành trong khí quyển nguyên thủy nhờ nguồn năng lượng sinh học.

  C. các chất hữu cơ đầu tiên được hình thành trong khí quyển nguyên thủy của Trái Đất bằng con đường tổng hợp sinh học.

  D. các chất hữu cơ hình thành từ chất vô cơ trong điều kiện khí quyển nguyên thuỷ Trái Đất.
Câu 13: Bằng kĩ thuật chia cắt phôi động vật, từ một phôi bò ban đầu được chia cắt thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con bò mẹ khác nhau để phôi phát triển bình thường, sinh ra các bò con. Các bò con này

A. khi lớn lên có thể giao phối với nhau sinh ra đời con.

B. có kiểu gen giống nhau.

C. không thể sinh sản hữu tính.

D. có kiểu hình giống hệt nhau cho dù được nuôi trong các môi trường khác nhau.

Câu 14: Dựa vào mức độ phức tạp dần của lưới thức ăn, có thể sắp xếp các khu sinh học sau đây theo trình tự đúng là

A. Rừng lá kim phương Bắc 
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 đồng rêu 
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 rừng lá rụng ôn đới 
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 rừng mưa nhiệt đới.

B. Đồng rêu 
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 rừng lá kim phương Bắc 
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 rừng mưa nhiệt đới 
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 rừng lá rụng ôn đới

C. Đồng rêu 
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 rừng lá kim phương Bắc 
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 rừng lá rụng ôn đới 
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 rừng mưa nhiệt đới.

D. Đồng rêu 
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 rừng lá kim phương Bắc 
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 rừng mưa nhiệt đới 
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 rừng lá rụng ôn đới.
Câu 15: Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do hai cặp gen A, a và B, b phân li đọc lập quy định; khi kiểu gen có cả alen A và alen B quy định kiểu hình hoa đỏ; các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Cho hai cây có kiểu hình khác nhau (P) giao phấn với nhau, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen của P là

   A. AaBB x Aabb.       B. Aabb x aaBb.
     C. AABb x aaBb.

D. AaBb x aabb

Câu 16: Các phát biểu nào sau đây đúng với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể?

(1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nhiễm sắc thể.

(2) Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

(3) Làm thay đổi thành phần gen trong nhóm gen liên kết.

(4) Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.

A. (1), (4).
B. (1), (2).
C. (2), (4).
D. (2), (3).
Câu 17: Hệ sinh thái nào sau đây có đặc điểm: được cung cấp thêm một phần vật chất và có số lượng loài hạn chế?

A. Rừng lá rộng ôn đới



B. Hệ sinh thái đồng ruộng

C. Rừng nguyên sinh



           D. Hệ sịnh thái biển

Câu 18: Trong trường hợp gen trội có lợi, phép lai có thể tạo ra F1 có ưu thế lai cao nhất là:

         A. aabbdd × AAbbDD.                                           B. aaBBdd × aabbDD.

         C. AABbdd × AAbbdd.                                          D. aabbDD × AABBdd.
Câu 19: Trong điều kiện không xảy ra đột biến, khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Các cá thể con sinh ra bằng hình thức sinh sản sinh dưỡng luôn có mức phản ứng khác với cá

thể mẹ

B. Các tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng còn các tính trạng chất lượng thường

có mức phản ứng hẹp
C. Các cá thể thuộc cùng một giống thuần chủng có mức phản ứng giống nhau
D. Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường

khác nhau.
Câu 20. Một gen ở sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hiđrô có 900 nu loại G. Mạch 1 của gen có số nu loại A chiếm 30%, số nu loại G chiếm 10% tổng số nu của mạch. Số nu mỗi loại của mạch 1 ở gen này là 

  A. A = 450, T = 150, G = 750, X = 150          B. A = 750, T = 150, G = 150, X = 150

  C. A = 150, T = 450, G = 750, X = 150          D. A = 450, T = 150, G = 150, X = 750
Câu 21: Khi nói về quần thể tự thụ phấn, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tự thụ phấn qua nhiều thế hệ luôn dẫn đến hiện tượng thoái hóa giống.

B. Tự thụ phấn qua các thế hệ làm tăng tần số của các alen lặn, giảm tần số của các alen trội.

C. Quần thể tự thụ phấn thường bao gồm các dòng thuần chủng và các kiểu gen khác nhau.

   D. Quần thể tự thụ phấn thường đa dạng di truyền hơn quần thể giao phấn ngẫu nhiên. 
Câu 22. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ligaza (enzim nối) có vai trò


A. tổng hợp và kéo dài mạch mới
  B. tháo xoắn phân tử ADN


C. nối các đoạn Okazaki với nhau
  D. tách hai mạch đơn của phân tử ADN 

Câu 23. Có 3 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân 

bình thường hình thành tinh trùng. Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là 

          A. 2.
                  B. 4.                   C. 8.
           D. 6.

Câu 24. Trong diễn thế thứ sinh trên đất canh tác đã bỏ hoang để trở thành rừng thứ sinh, sự phát triển của các thảm thực vật trải qua các giai đoạn:

     (1) Quần xã đỉnh cực.      (2) Quần xã cây gỗ lá rộng
     (3) Quần xã cây thân thảo.

     (4) Quần xã cây bụi.       (5) Quần xã khởi đầu, chủ yếu cây một năm.

  Trình tự đúng của các giai đoạn là

     A. (5) ( (3) ( (2) ( (4) ( (1)
B. (1) ( (2) ( (3) ( (4) ( (5)

     C. (5) ( (3) ( (4) ( (2) ( (1)
D. (5) ( (2) ( (3) ( (4) ( (1)

Câu 25. Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể?

   A. Tập hợp ốc bươu vàng trong một ruộng lúa.           B. Tập hợp cá trong Hồ Tây.

   C. Tập hợp các cây cọ trên một quả đồi ở Phú Thọ.     D. Tập hợp cá trắm cỏ trong một cái ao
Câu 26. Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

   A. Kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể dễ dẫn tới diệt vong.

   B. Kích thước quần thể không phụ thuộc vào mức sinh sản và mức tử vong của quần thể.

   C. Kích thước quần thể luôn ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện sống môi trường.

   D. Kích thước quần thể là khoảng không gian cần thiết để quần thể tồn tại và phát triển
Câu 27. Phân tử tARN mang axit amin foocmin mêtiônin ở sinh vật nhân sơ có bộ ba đối mã (anticôđon) là


  A. 3’UAX5’
  B. 5’AUG3’            C. 3’AUG5’            D. 5’UAX3’

Câu 28. Một trong những vai trò của quá trình giao phối ngẫu nhiên đối với tiến hoá là
  A. tạo alen mới làm phong phú thêm vốn gen của quần thể.

  B. tăng cường sự phân hoá kiểu gen trong quần thể bị chia cắt.

  C. phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể.

  D. phát tán các đột biến trong quần thể.

Câu 29. Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền?

  A. 0,01Aa : 0,18aa : 0,81AA.                                      B. 0,81Aa : 0,18aa : 0,01AA.

  C. 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa.                                      D. 0,81 Aa : 0,01aa : 0,18AA

Câu 30. Các bộ ba trên mARN mã hoá các axit amin tương ứng như sau: 

5' XGA 3' mã hoá axitamin Acginin; 5' UXG 3'  và  5' AGX 3'  cùng mã hoá axit amin Xêrin;  

5' GXU 3'  mã hoá axit amin Alanin. Biết trình tự các nuclêôtit ở một đoạn trên mạch gốc của 

vùng mã hoá ở một gen cấu trúc của sinh vật nhân sơ là  5' GXTTXGXGATXG 3'. Đoạn gen

này mã hoá cho 4 axit amin, theo lí thuyết, trình tự các axit amin tương ứng với quá trình

dịch mã là

   A. Xêrin –  Alanin – Xêrin – Acginin.
                     B. Acginin – Xêrin – Alanin – Xêrin.

   C. Xêrin – Acginin – Alanin – Acginin.
          D. Acginin – Xêrin –  Acginin – Xêrin.

Câu 31. Cho giao phấn hai cây hoa trắng thuần chủng (P) với nhau thu được F1 toàn cây 
hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 89 cây hoa đỏ và 69 cây hoa trắng. Biết rằng 
không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen ở  F2 là

   A. 4 : 2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1.
                    B. 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 1 : 1.

   C. 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1.
                    D. 3 : 3 : 1 : 1 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1.

Câu 32. Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành là nơi

   A. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.

   B. chứa thông tin mã hoá các axit amin trong phân tử prôtêin cấu trúc.

   C. mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế. 

   D. prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.
Câu 33. Trong môi trường không có thuốc trừ sâu DDT thì dạng ruồi có đột biến kháng DDT

sinh trưởng chậm hơn dạng ruồi bình thường, khi phun DDT thì thể đột biến kháng DDT lại 

tỏ ra có ưu thế hơn và chiếm tỉ lệ ngày càng cao. Kết luận có thể được rút ra là:

   A. Đột biến gen kháng thuốc DDT là có lợi cho thể đột biến trong điều kiện môi trường 

không có DDT.

   B. Đột biến gen kháng thuốc DDT là không có lợi cho thể đột biến trong điều kiện môi trường 

có DDT.

   C. Đột biến gen kháng thuốc DDT là trung tính cho thể đột biến trong điều kiện môi trường

không có DDT

  D. Đột biến gen kháng thuốc DDT là có lợi cho thể đột biến trong điều kiện môi trường 
có DDT
Câu 34. Ở một gen xảy ra đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác 

nhưng số lượng và trình tự axit amin trong chuỗi pôlipeptit vẫn không thay đổi. Giải thích nào

sau đây là đúng?

   A. Nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một loại axit amin.

   B. Một bộ ba mã hoá cho nhiều loại axit amin.

   C. Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.

   D. Mã di truyền là mã bộ ba.
Câu 35. Loài bông của châu Âu có 2n = 26 nhiễm sắc thể đều có kích thước lớn, loài bông

hoang dại ở Mĩ có 2n = 26 nhiễm sắc thể đều có kích thước nhỏ hơn. Loài bông trồng ở Mĩ được 

tạo ra bằng con đường lai xa và đa bội hóa giữa loài bông của châu Âu với loài bông hoang dại

ở Mĩ. Loài bông trồng ở Mĩ có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng là

   A. 26 nhiễm sắc thể lớn và 13 nhiễm sắc thể nhỏ.  

   B. 26 nhiễm sắc thể lớn và 26 nhiễm sắc thể nhỏ.

   C. 13 nhiễm sắc thể lớn và 13 nhiễm sắc thể nhỏ. 
   D. 13 nhiễm sắc thể lớn và 26 nhiễm sắc thể nhỏ.

Câu 36. Bằng chứng quan trọng có sức thuyết phục nhất cho thấy trong nhóm vượn người
ngày nay, tinh tinh có quan hệ gần gũi nhất với người là

   A. sự giống nhau về ADN của tinh tinh và ADN của người.

   B. thời gian mang thai 270-275 ngày, đẻ con và nuôi con bằng sữa.

   C. khả năng sử dụng các công cụ sẵn có trong tự nhiên.

   D. khả năng biểu lộ tình cảm vui, buồn hay giận dữ.

Câu 37. Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định 

hoa vàng. Cho cây (P) có kiểu gen Aa tự thụ phấn thu được F1; tiếp tục cho các cây F1 tự 

thụ phấn thu được F2. Biết rằng không có đột biến xảy ra, số cây con được tạo ra khi các cây F1
tự thụ phấn là tương đương nhau. Tính theo lí thuyết, cây có kiểu hình hoa đỏ ở F2 chiếm tỉ lệ 

   A. 37,5%.
                 B. 62,5%.
                  C. 50,0%.
      D. 75,0%.

Câu 38. Ở một loài thú, lôcut gen quy định màu sắc lông gồm 2 alen, trong đó các kiểu gen khác nhau về lôcut này quy định các kiểu hình khác nhau; lôcut gen quy định màu mắt gồm 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn. Hai lôcut này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, số loại kiểu gen và số loại kiểu hình tối đa về hai lôcut trên là


A. 10 kiểu gen và 4 kiểu hình.
B. 10 kiểu gen và 6 kiểu hình.


C. 9 kiểu gen và 4 kiểu hình.
D. 9 kiểu gen và 6 kiểu hình.

Câu 39. Theo quan niệm hiện đại, thực chất của chọn lọc tự nhiên là

   A. sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất.

   B. củng cố ngẫu nhiên những biến dị có lợi, đào thải những biến dị có hại.

   C. phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể.

   D. sự phát triển và sinh sản của những kiểu gen thích nghi hơn.
Câu 40. Trong trường hợp mỗi gen qui định 1 tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn, cơ thể có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn sẽ thu được đời con có số kiểu gen và kiểu hình tối đa là 

   A. 4 kiểu hình và 9 kiểu gen                              B. 4 kiểu hình và 12 kiểu gen
   C. 8 kiểu hình và 12 kiểu gen                            D. 8 kiểu hình và 27 kiểu gen.
Câu 41. Quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm năng sinh học trong điều kiện nào sau đây?

A. Nguồn sống trong môi trường không hoàn toàn thuận lợi, gây nên sự xuất cư theo mùa.

B. Nguồn sống trong môi trường rất dồi dào, hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của cá thể.

C. Không gian cư trú của quần thể bị giới hạn, gây nên sự biến động số lượng cá thể.

D. Nguồn sống trong môi trường không hoàn toàn thuận lợi, hạn chế khả năng sinh sản của loài.
Câu 42. Cho các thông tin sau:

(1)  Trong tế bào chất của một số vi khuẩn không có plasmit.

(2)  Vi khuẩn sinh sản rất nhanh, thời gian thế hệ ngắn.

(3)  Ở vùng nhân của vi khuẩn chỉ có một phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng nên hầu hết các

đột biến đều biểu hiện ngay ở kiểu hình.

(4)  Vi khuẩn có thể sống kí sinh, hoại sinh hoặc tự dưỡng.

Những thông tin được dùng làm căn cứ để giải thích sự thay đổi tần số alen trong quần thể vi

khuẩn nhanh hơn so với sự thay đổi tần số alen trong quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội là:

   A. (2), (4).
              B. (2), (3).
       C. (1), (4).
         D. (3), (4).
Câu 43. Trong quá trình phát sinh trứng của người mẹ, cặp nhiễm sắc thể số 21 nhân đôi nhưng

không phân li tạo tế bào trứng thừa 1 nhiễm sắc thể số 21 còn các cặp nhiễm sắc thể khác thì 

nhân đôi và phân li bình thường. Quá trình phát sinh giao tử của người bố diễn ra bình thường. 

Trong trường hợp trên, cặp vợ chồng này sinh con, xác suất để đứa con mắc hội chứng Đao là

    A. 12,5%.             
B. 100%.
              C. 50%.
              D. 25%.

Câu 44. Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng.
 Trong trường hợp không xảy ra đột biến, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li 
theo tỉ lệ 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?

     A. XAXA × XaY.       B. XaXa × XAY.         C. XAXa × XAY.          D. XAXa × XaY.
Câu 45. Các ví dụ nào sau đây thuộc cơ chế cách li sau hợp tử?

   (1) Ngựa cái giao phối với lừa đực sinh ra con la không có khả năng sinh sản.

   (2) Cây thuộc loài này thường không thụ phấn được cho cây thuộc loài khác

   (3) Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo ra hợp tử nhưng hợp tử không phát triển.

   (4) Các loài ruồi giấm khác nhau có tập tính giao phối khác nhau.

Đáp án đúng là  A. (1), (3)
    B. (1), (4)
    C. (2), (4)
     D. (2), (3)

Câu 46. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có 

khả năng thụ tinh. Tính theo lí thuyết, phép lai giữa hai cây tứ bội đều có kiểu gen Aaaa cho 

đời con có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ   

   A. 4/9                          B. ½                          C. 17/18                 D. 2/9

Câu 47. Khi nói về gen ngoài nhân, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Gen ngoài nhân biểu hiện ra kiểu hình ở giới cái và không biểu hiện ra kiểu hình ở giới đực.

B. Gen ngoài nhân chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử.

C. Gen ngoài nhân được di truyền theo dòng mẹ.

D. Các gen ngoài nhân luôn được phân chia đều cho các tế bào con trong phân bào.
Câu 48. Ở ruồi giấm, xét hai cặp gen nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho hai cá 
thể ruồi giấm giao phối với nhau thu được F1. Trong tổng số cá thể thu được ở F1, số cá thể có  

kiểu gen đồng hợp tử trội và số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen trên đều 
chiếm tỉ lệ 4%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở  F1 số cá thể có kiểu gen dị 
hợp tử về hai cặp gen trên chiếm tỉ lệ   
    A. 2%.                          B. 4%.                            C. 8%.                  D. 26%.
Câu 49. Trong quần xã sinh vật, kiểu phân bố cá thể theo chiều thẳng đứng có xu hướng

   A. làm tăng mức độ cạnh tranh giữa các loài, giảm hiệu quả sử dụng nguồn sống

   B. làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài, giảm khả năng sử dụng nguồn sống

   C. làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống

   D. làm tăng mức độ cạnh tranh giữa các loài, tăng hiệu quả sử dụng nguồn sống

Câu 50: Khoảng thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể tính từ lúc cá thể được sinh ra cho đến khi nó chết do già được gọi là:
  A.  tuổi sinh thái           B.  tuổi trung bình           C.  tuổi quần thể
 D.  tuổi  sinh lý
---------------------------HẾT----------------------------
Mã đề 101
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